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Tóm tắt
Thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 217 sinh viên gồm 78 nam và 139 nữ đang theo 

học năm thứ nhất các ngành thuộc khối ngành Sức khỏe (Điều dưỡng, Dược, Y học cổ truyền), khối 
ngành Kỹ thuật (Công nghệ thông tin, Mỹ thuật công nghiệp, Kiến trúc - Xây dựng) và khối ngành 
Kinh tế (Quản trị du lịch, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng) trình độ đại học tại Trường 
Đại học Hòa Bình. Dựa trên bộ công cụ phát vấn gồm 4 nhóm nội dung: thông tin chung; mức độ 
kiến thức; thái độ và thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengu. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống bệnh sốt xuất huyết của sinh viên Trường Đại học 
Hòa Bình là tương đối khá, cụ thể như sau:

Có trên 90% sinh viên đạt kiến thức về nguyên nhân, loại muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và 
62,5% trả lời đúng là do muỗi cái đốt.  

Trên 70% sinh viên biết, chấp nhận và tham gia các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết là 
phun thuốc diệt muỗi, vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm... 64,5% biết thả cá diệt bọ gậy.

Tuy nhiên, chỉ có 3,6% (8 người) sinh viên trả lời đúng muỗi đốt gây sốt xuất huyết là vào 
thời điểm ban ngày; chỉ có 9,8% sinh viên chấp nhận và thực hiện biện pháp ngủ màn ban ngày; 
31,3 % sinh viên biết xử trí đúng khi bị sốt là chườm mát; 8,3% sinh viên không biết xử trí khi bị sốt.
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành, sinh viên, sốt xuất huyết.

The status-quo of knowledge, attitudes and practices of Hoa Binh University’s students in 
Dengue hemorrhagic fever prevention 
Abstract

A descriptive study was conducted on 217 first-year undergraduate students, including 78 
males and 139 females, in various training majors. i.e, health sector (Nursing, Pharmacy, Traditional 
Medicine), engineering sector (Information Technology, Industrial Fine Arts, Architecture - 
Construction) and economic sector (Tourism Administration, Business Administration, Banking 
and Finance…). Based on the query toolkit including 4 groups of content: general information; 
knowledge level; attitudes and practices on Dengue hemorrhagic fever (DF) prevention. Findings 
revealed that the knowledge, attitudes and practices on DF prevention among students of Hoa Binh 
University are quite good, specifically as follows: Over 90% of the students achieved knowledge 
about the cause and type of mosquito causing dengue fever and 62.5% answered correctly that it 
was caused by female mosquitoes. Over 70% of students know, accept and participate in Dengue 
prevention measures such as spraying insecticides, cleaning houses, clearing bushes... 64.5% know 
how to release fish to kill larvae. However, only 3.6% (8 people) of students correctly answered that 
the mosquito bite causing Dengue fever is during the daytime. but only 9.8% of students accepted 
and implemented the measure of sleeping under a mosquito net during the day, 31.3% of students 
knew how to properly treat a fever with cool compresses, 8.3% of students did not know how to 
handle a fever.
Keywords: Knowledge, attitude, practice, students, dengue fever.
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1. Đặt vấn đề 
Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm vi rút 

cấp tính do muỗi truyền, có thể gây dịch. 
Bệnh sốt xuất huyết hiện nay vẫn chưa có 
vaccin dự phòng hữu hiệu cũng như chưa có 
thuốc điều trị đặc hiệu.  Sốt xuất huyết xuất 
hiện trên 100 nước có khí hậu cận nhiệt đới 
và nhiệt đới thuộc các khu vực Đông Nam 
Á và Tây Thái Bình Dương. Hơn 50 năm 
qua, tỷ lệ số ca bệnh mắc sốt xuất huyết 
Dengue đã tăng gấp khoảng 30 lần với sự 
gia tăng các địa điểm nhiễm mới. 

 Tại Việt Nam, dịch sốt xuất huyết 
lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong 
cả nước, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố 
khu vực phía Nam. Theo thống kê của Bộ 
Y tế, tính đến ngày 22/6/2022, cả nước có 
92.955 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% lần 
so với cùng kỳ năm 2021, số ca tử vong là 
29 trường hợp.  

Ngành Y tế cùng với toàn xã hội đã 
tiến hành nhiều biện pháp phòng chống, xử 
lý dập dịch sốt xuất huyết tích cực và thành 
công. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc và tử vong do sốt 
xuất huyết vẫn gia tăng, nguyên nhân chủ 
yếu là do tỷ lệ người có kiến thức, thực hành 
về phòng chống bệnh sốt xuất huyết còn 
thấp nên việc tham gia dự phòng sốt xuất 
huyết cho chính bản thân, gia đình và cộng 
đồng chưa đạt hiệu quả như mong muốn .

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học 
đã khẳng định biện pháp phòng chống bệnh 
sốt xuất huyết hiệu quả nhất hiện nay là dựa 
vào cộng đồng.  

Kiến thức, thái độ, thực hành của 
sinh viên có vai trò quan trọng đối với việc 
phòng chống sốt xuất huyết trong cộng 
đồng. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh 
giá kiến thức, thái độ và thực hành của sinh 
viên Trường Đại học Hòa Bình trong phòng 
chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Gồm 217 

sinh viên năm thứ nhất đang theo học các 
ngành thuộc nhóm ngành Sức khỏe, Công 
tác xã hội, Kỹ thuật, Kinh tế tại Trường Đại 
học Hòa Bình.

- Địa điểm và thời gian nghiên cứu: 
Tại Trường Đại học Hòa Bình năm 2019.

- Phương pháp nghiên cứu: 
+ Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp 

mô tả cắt ngang.
+ Kỹ thuật chọn mẫu: Chọn mẫu 

theo phương pháp ngẫu nhiên. 
+ Phương pháp thu thập thông tin: 

Phỏng vấn trực tiếp đối tượng theo bộ công 
cụ đã chuẩn bị sẵn với các nội dung kiến 
thức, thái độ, thực hành về phòng chống sốt 
xuất huyết. 

- Phân tích, xử lý kết quả bằng phần 
mềm thống kê y sinh học.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thực trạng kiến thức về phòng chống 
bệnh sốt xuất huyết của sinh viên Trường 
Đại học Hòa Bình

Có 90,1% các sinh viên tham gia 
nghiên cứu trả lời đúng nguyên nhân gây 
bệnh sốt xuất huyết là do muỗi đốt. Tuy nhiên, 
vẫn còn 4,1% trả lời do ruồi hoặc không biết 
nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết. 

Có 95,4% sinh viên trả lời đúng loại 
muỗi gây bệnh sốt xuât huyết là do muỗi 
vằn, nhưng chỉ có 3,6% (8 người) trả lời 
đúng thời gian muỗi đốt gây sốt xuất huyết 
là ban ngày, 59,9% trả lời đúng là do muỗi 
cái đốt.

59,9% sinh viên tham gia nghiên cứu 
biết được muỗi cái là loài muỗi lây bệnh sốt 
xuất huyết. Gần 1/4 (24,4%) số lượng sinh 
viên hiểu sai vì cho rằng cả muỗi đực và 
muỗi cái đều có thể truyền bệnh sốt xuất 
huyết cho người.
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 4,1% sinh viên tham gia nghiên cứu 
không biết được chính xác nơi muỗi đẻ trứng.

Có 84,3% sinh viên trả lời đúng triệu 
chứng của bệnh là sốt kéo dài. Các triệu 
chứng khác của bệnh sốt xuất huyết như nốt 
đỏ trên da, đau đầu, chảy máu cam, nôn ra 
máu, ỉa phân đen, tiểu ra máu, băng kinh ở 
phụ nữ, đau bụng, đau mình mẩy, lạnh tay 
chân, lờ đờ vật vã, chán ăn, buồn nôn... đều 
có tỷ lệ trả lời đúng rất thấp và thấp.  

Có 96,3% sinh viên biết bệnh sốt 
xuất huyết là bệnh nguy hiểm đối với người. 

71,2% sinh viên trả lời khi bị sốt thì dùng 
thuốc hạ sốt; 31,3% sinh viên trả lời là 
chườm mát; 34,1% sinh viên trả lời uống 
nhiều nước là các xử trí đúng khi bị sốt. Đặc 
biệt có 18 (8,3%) sinh viên không biết xử trí 
khi bị sốt.

Hầu hết sinh viên (93,5%) biết biện 
pháp phòng chống sốt xuất huyêt là phun 
thuốc diệt muỗi nhưng chỉ có 1/3 sinh viên 
biết biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết là 
mặc quần áo dài vào buổi tối và đốt hương 
diệt muỗi. 
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3.2. Thực trạng thái độ của sinh viên về 
các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết

Có 90,3% chấp nhận biện pháp 
phòng chống sốt xuất huyết là phun thuốc 
diệt muỗi, từ 60% - 98% sinh viên chấp 

nhận các biện pháp hạn chế sinh sản của 
muỗi như: phát quang bụi rậm, khai thông 
cống rãnh, đậy dụng cụ chứa nước, dọn dẹp 
nhà cửa, thả cá diệt bọ gậy, thay rửa dụng 
cụ chứa nước, thay nước chậu cảnh, đốt 
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hương muỗi. Tuy nhiên, chỉ có không quá 
50% sinh viên đồng ý với biện pháp phòng 
chống sốt xuất huyết là mặc quần áo dài vào 
buổi tối và phải nằm màn khi ngủ ban đêm 
và ban ngày.
3.3. Thực trạng thực hành của sinh viên 
trong phòng chống sốt xuất huyết

Tỷ lệ sinh viên đã từng tham gia một 
số hoạt động thực hành trong việc phòng 
chống sốt xuất huyết như: dọn dẹp nhà cửa 
đạt 80,4%; khai thông cống rãnh đạt 56,9%; 
thả cá diệt bọ gậy đạt 46,1%. Tuy nhiên, tỷ 
lệ sinh viên thực hiện phòng chống sốt xuất 
huyết bằng biện pháp ngủ màn, nhất là ban 
ngày, vẫn có tỷ lệ rất thấp (9,8%). 
4. Bàn luận
4.1. Kiến thức về phòng bệnh sốt xuất huyết 
của sinh viên Trường Đại học Hòa Bình

Kết quả nghiên cứu cho thấy 90,1% 
các sinh viên tham gia nghiên cứu trả lời 
đúng nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết 
Dengue là do muỗi đốt. Tuy nhiên, vẫn còn 
4,1 % trả lời do ruồi hoặc không biết nguyên 
nhân của gây bệnh sốt xuất huyết Dengue, 
tỷ lệ này cao hơn nhiều kết quả nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Thu Hiền nghiên cứu trên 
đối tượng là sinh viên Học viện Y Dược học 
cổ truyền Việt Nam - tỷ lệ 0,25%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 94% 
sinh viên biết nguyên nhân gây bệnh sốt 
xuất huyết là do muỗi đốt. Kết quả trên 
tương đương với kết quả nghiên cứu của 
Đỗ Thị Thúy, Trần Thanh Hải,  Nguyễn Thị 
Thu Hiền.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 
95,4% sinh viên trả lời đúng tác nhân gây 
bệnh sốt xuât huyết Dengue là do muỗi vằn; 
3,6% (8 người) trả lời đúng thời gian muỗi 
đốt gây sốt xuất huyết là ban ngày; 59,9% 
trả lời đúng là do muỗi cái đốt. Kết quả này 
cao hơn kết quả của Nguyễn Thị Thu Hiền.

Kết quả 84,3% sinh viên trong 
nghiên cứu trả lời đúng triệu chứng của 
bệnh là sốt kéo dài và rất ít sinh viên trả 
lời đúng các triệu chứng khác của bệnh sốt 
xuất huyết (nốt đỏ trên da, đau đầu, chảy 
máu cam, nôn ra máu, ỉa phân đen, tiểu ra 
máu, băng kinh ở phụ nữ, đau bụng, đau 
mình mẩy...), kết quả này thấp hơn kết quả 

của các tác giả khác. 
Kết quả 93,5% sinh viên có kiến thức 

về biện pháp phòng chống sốt xuất huyết là 
phun thuốc diệt muỗi. Trong đó, có 36,4% 
sinh viên có kiến thức về biện pháp đốt 
hương diệt muỗi, 64,5% sinh viên biết thả 
cá diệt bọ gậy, kết quả này tương đương với 
kết quả của Đỗ Thị Thúy và cao hơn của 
Trần Thanh Hải.
4.2. Thái độ của sinh viên Trường Đại 
học Hòa Bình với biện pháp phòng chống 
bệnh sốt xuất huyết Dengue

Tỷ lệ sinh viên trong nghiên cứu có 
thái độ đúng về công tác phòng bệnh sốt 
xuất huyết cao hơn kết quả của Nguyễn Hải 
Đăng, Nguyễn Lâm.

Kết quả 90,3% đối tượng nghiên cứu 
biết biện pháp phòng chống sốt xuất huyết 
là phun thuốc diệt muỗi, từ 60% - 98% sinh 
viên chấp nhận các biện pháp hạn chế sinh 
sản của muỗi như: phát quang bụi rậm, khai 
thông cống rãnh, thả cá diệt bọ gậy, thay rửa 
dụng cụ chứa nước... tương đương với các 
kết quả nghiên cứu khác đã được công bố. 

Kết quả dưới 50% sinh viên trong 
nghiên cứu đồng ý với biện pháp đi ngủ 
phải nằm màn khi ngủ ban đêm và ban ngày 
đều thấp hơn kết quả của Đỗ Thị Thúy, Lê 
Thanh Hải, Lê Thị Hà… 
4.3. Thực hành của sinh viên trong phòng 
chống bệnh sốt xuất huyết Dengue

Kết quả trên cho thấy tỷ lệ sinh viên 
có tham gia các hoạt động thực hành dọn 
dẹp nhà cửa đạt 80,4%; khai thông cống 
rãnh đạt 56,9%; thả cá diệt bọ gậy đạt 
46,1%. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên thực hiện 
phòng chống sốt xuất huyết bằng biện pháp 
ngủ màn, nhất là ban ngày, vẫn có tỷ lệ lệ 
rất thấp (9,8%). Tỷ lệ này tương đối với các 
nghiên cứu khác. Do vậy, để việc phòng 
chống sốt xuất huyết hiệu quả, rất cần công 
tác tuyên truyền cụ thể về đặc điểm cũng 
như thời gian truyền bệnh của muỗi đến 
từng người dân, có như vậy, mới sớm đẩy 
lùi được bệnh sốt xuất bệnh.

Tỷ lệ sinh viên có thực hành hành vi 
về công tác phòng bệnh sốt xuất huyết đạt 
80,4%. Kết quả trên cao hơn so với nghiên 
cứu của Nguyễn Hải Đăng.
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5. Kết luận
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được 

thực hiện trên 217 sinh viên năm thứ nhất 
đang theo học các ngành thuộc nhóm ngành 
Sức khỏe, Công tác xã hội, Kỹ thuật, Kinh tế 
tại Trường Đại học Hòa Bình cho thấy kiến 
thức, thái độ và thực hành phòng chống sốt 
xuất huyết là tương đối khá, cụ thể:

Có 90,1% các sinh viên tham gia 
nghiên cứu trả lời đúng nguyên nhân gây 
bệnh sốt xuất huyết là do muỗi đốt. 

- Có 95,4 % sinh viên trả lời đúng 
loại muỗi gây bệnh sốt xuât huyết là do 

muỗi vằn và chỉ có 3,6% (8 người) trả lời 
đúng thời gian muỗi đốt gây sốt xuất huyết 
là ban ngày; 59,9% trả lời đúng là do muỗi 
cái đốt.

- Có 96,3% sinh viên biết bệnh sốt 
xuất huyết là bệnh nguy hiểm đối với người. 
8,3% sinh viên không biết xử trí khi bị sốt.

- Trên 90% sinh viên biết và chấp 
nhận biện pháp phòng chống sốt xuất huyết 
là phun thuốc diệt muỗi, nhưng chỉ có 1/3 
sinh viên biết biện pháp phòng bệnh sốt 
xuất huyết là mặc quần áo dài vào buổi tối 
và đốt hương diệt muỗi. 
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